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MÔN: ĐỊA 12 KHXH

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: để phòng chống khô hạn ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là

A. thay đổi mùa vụ.
B. phát triển thủy lợi.

C. tạo ra các giống chịu hạn.
D. sử dụng tiết kiệm nước.
Câu 2: Hai vấn đề lớn nhất trong bảo vệ môi trường ở nước ta là

A. suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm đa dạnh sinh vật.

B. suy giảm đa dạng sinh vật và suy giảm tài nguyên nước.

C. suy giảm tài nguyên rừng và suy giảm tài nguyên đất.

D. mất cân bằng sinh thái môi trường và ô nhiễm môi trường.
Câu 3: Do tác động của gió mùa Đông Bắc nên nửa đầu mùa đông ở miền Bắc nước ta thường có kiểu thời tiết

A. lạnh, ẩm.
B. ấm, ẩm.
C. lạnh, khô.
D. ấm, khô.
Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?

A. Mạng lưới dày đặc.
B. Nhiều nước quanh năm.

C. Có trữ lượng phù sa lớn.
D. Chế độ dòng chảy thất thường.
Câu 5: Lũ quét là hiện tượng thường xảy ra ở vùng địa hình

A. vùng đồi trước núi.

B. núi cao.

C. đồng bằng.

D. địa hình chia cắt mạnh và mất  lớp phủ thực vật
Câu 6: Gió nào sau đây gây mưa phùn ở vùng ven biển và các đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ?

A. Tín phong bán cầu Nam.
B. Tín phong bán cầu Bắc.

C. Gió mùa Đông Bắc.
D. Gió phơn Tây Nam.
Câu 7: Điểm nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta?

A. Đường bờ biển Nam Trung bộ bằng phẳng

B. Thềm lục địa phía Bắc và phía Nam có đáy nông, mở rộng

C. Thềm lục địa ở miền Trung thu hẹp, tiếp giáp vùng biển nước sâu.

D. Vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền
Câu 8: Đất feralit ở nước ta có màu đỏ vàng chủ yếu do nguyên nhân nào?

A. Tích tụ ôxit sắt và ôxit nhôm.
B. Rửa trôi các chất badơ dễ tan.

C. Quá trình phong hóa mạnh mẽ.
D. Quá trình tích tụ mùn mạnh.
Câu 9: Quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

A. xâm thực - bồi tụ.
B. xâm thực

C. bồi tụ.
D. bồi tụ - xói mòn.
Câu 10: Loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các loại đất ở đồng bằng nước ta hiện nay phải cải tạo là


A. đất phèn.
B. đất mặn.


C. đất xám bạc màu.
D. đất than bùn.

Câu 11: Càng về phía Nam thì:

A. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh càng giảm.

B. nhiệt độ trung bình năm càng tăng

C. Nhiệt độ trung bình năm không thay đổi.

D. biên độ nhiệt càng tăng.
Câu 12: Biên độ nhiệt năm ở phía Bắc cao hơn ở phía Nam, vì phía Bắc:

A. Có gió phơn Tây Nam.
B. Có một mùa đông lạnh.

C. Có một mùa hạ.
D. Gần chí tuyến.
Câu 13: Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm gió mùa đặc trưng bởi sinh vật chiếm ưu thế là các loài

A. nhiệt đới.
B. xích đạo.
C. cận nhiệt đới.
D. ôn đới.
Câu 14: Đai cao nào không có ở miền núi nước ta?

A. Nhiệt đới gió mùa chân núi.
B. Xích đạo gió mùa

C. Cận nhiệt đới gió mùa trên núi
D. Ôn đới gió mùa trên núi.
Câu 15: Biện pháp phòng chống bão nào dưới đây không đúng

A. vùng ven biển cần củng cố công trình đê điều

B. nếu có bão mạnh, cần khẩn trương sơ tán dân

C. các tàu thuyền trên biển tìm cách ra xa bờ

D. ở đồng bằng phải kết hợp chống úng, lụt; ở vùng núi chống lũ, xói mòn
Câu 16: Dân số nước ta phân bố không đều đã ảnh hưởng đến vấn đề chủ yếu nào sau đây?

A. Việc phát triển giáo dục, y tế.

B. Khai thác tài nguyên và sử dụng nguồn lao động.

C. Vấn đề giải quyết việc làm.

D. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Câu 17: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được quyết định bởi

A. ảnh hưởng của biển Đông rộng lớn.
B. chuyển động biểu kiến của Mặt Trời.

C. ảnh hưởng sâu sắc hoàn lưu gió mùa.
D. vị trí nằm trong vùng nội chí tuyến.
Câu 18: Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc là:

A. đới rừng gió mùa cận xích đạo.
B. đới rừng xích đạo.

C. đới rừng nhiệt đới.
D. đới rừng nhiệt đới gió mùa.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta?

A. Chế độ nước sông không phân mùa.
B. Cán cân bức xạ quanh năm âm.

C. Xâm thực mạnh ở miền đồi núi.
D. Sinh vật cận nhiệt đới chiếm ưu thế.
Câu 20: Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng.


A. trồng rừng trên đất trống đồi trọc.

B. bảo vệ cảnh quan đa dạng sinh học ở các vườn quốc gia.

C. đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng.

D. có kế hoạch, biện pháp bảo vệ nuôi dưỡng rừng hiện có.
Câu 21: Chất lượng nguồn lao động của nước ta ngày càng được nâng cao chủ yếu là do

A. những thành tựu trong phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

B. số lượng lao động trong các công ty liên doanh tăng lên.

C. phát triển mạnh ngành công nghiệp và dịch vụ nông thôn.

D. mở thêm nhiều các trung tâm đào tạo và hướng nghiệp.
Câu 22: Biểu hiện của mối quan hệ chặt chẽ giữa dải đồi núi phía Tây với vùng biển phía Đông không phải là:

A. Dải đồng bằng ven biển miền Trung hẹp ngang, đồi núi lan ra sát biển, chia cắt thành những đồng bằng nhỏ

B. Nơi hình thành các đồng bằng châu thổ sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, đồi núi lùi xa vào đất liền, đồng bằng mở rộng với các bãi triều thấp phẳng.

C. Các dạng địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ, các cồn cát, đầm phá ở đồng bằng ven biển miền Trung là hệ quả tác động kết hợp giữa biển và vùng đồi núi phía Tây.

D. Khi biển nông, thềm lục địa bị thu hẹp, đồng bằng nhỏ hẹp bị chia cắt và ngược lại
Câu 23: Nhịp điệu dòng chảy của sông ngòi nước ta theo sát

A. chế độ mưa.
B. chế độ nhiệt.

C. hướng các dãy núi.
D. hướng các dòng sông.
Câu 24: Nguồn tài nguyên rừng nước ta hiện nay

A. đang suy giảm nghiêm trọng.
B. đang phục hồi nhanh chóng.

C. dồi dào, giàu có.
D. không thay đổi nhiều.
Câu 25: Vào mùa đông, gió mùa Đông Bắc ở miền Bắc nước ta thổi xen kẽ với

A. phơn Tây Nam.
B. Tín phong bán cầu Bắc.

C. gió Tây ôn đới.
D. Tín phong bán cầu Nam.
Câu 26: Ý nào sau đây không đúng với thiên nhiên vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằngNam Bộ nước ta.

A. mở rộng với các bãi triều thấp.
B. phong cảnh trù phú xanh tươi.

C. nhiều cồn cát, đầm phá.
D. thềm lục địa rộng, nông.
Câu 27: Sự phân hóa về thiên nhiên giữa các vùng núi theo Đông – Tây chủ yếu do:

A. Kinh tuyến.
B. Lượng mưa.

C. Nhiệt độ.
D. Hướng núi và sự tác động của gió.
Câu 28: Biên độ nhiệt trung bình năm của nước ta có đặc điểm:

A. giảm dần từ Bắc vào Nam.
B. tăng dần từ Bắc vào Nam

C. không thay đổi giữa Bắc và Nam.
D. chênh lệch nhau ít giữa Bắc và Nam.
Câu 29: Ở Trung Bộ, nguyên nhân gây ngập lụt mạnh vào các tháng IX – X là do

A. các hệ thống sông lớn, lưu vực sông lớn

B. Mưa diện rộng, mặt đát thấp xung quanh lại có đê bao bọc

C. Mưa kết hợp với triều cường

D. Mưa bão lớn, nước biển dâng và lũ nguồn về
Câu 30: Vì sao phải sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản

A. là tài nguyên có thể phục hồi
B. là tài nguyên có giá trị cao

C. là tài nguyên không thể phục hồi
D. là tài nguyên khó khai thác
Câu 31: Tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta được thể hiện ở

A. lượng mưa phong phú.
B. độ ẩm không khí.

C. chế độ gió mùa.
D. chế độ nhiệt.
Câu 32: Đâu không phải biện pháp chủ yếu để giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta?

A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

B. Phân bố lại dân cư trên phạm vi cả nước.

C. Quy hoạch các điểm dân cư đô thị.

D. Thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Câu 33: Đâu là biểu hiện cho tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta?

A. Hoạt động của gió mùa.

B. Trong năm, Mặt trời qua thiên đỉnh hai lần.

C. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ dương quanh năm.

D. Độ ẩm lớn.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm phân bố dân cư nước ta?

A. Không đều giữa đồng bằng với miền núi.

B. Mật độ dân số trung bình khá cao.

C. Không đều giữa thành thị với nông thôn.

D. Trong một vùng, dân cư phân bố đồng đều.
Câu 35: Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân số nước ta?

A. Dân số đông, nhiều thành phần dân tộc.

B. Gia tăng dân số tự nhiên ngày càng giảm.

C. Dân cư phân bố hợp lí giữa thành thị và nông thôn.

D. Đang có biến đổi nhanh về cơ cấu theo nhóm tuổi.
Câu 36: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là

A. đất mùn thô.
B. đất xám bạc màu.

C. đất phù sa.
D. đất feralit.
Câu 37: Loại gió thổi quanh năm ở nước ta là

A. gió mùa.
B. Tín phong.
C. gió phơn.
D. Tây ôn đới.
Câu 38: Nhận định nào sau đây không đúng về chất lượng nguồn lao động nước ta?

A. Có tính cần cù, có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.

B. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp.

C. Trình độ khoa học kĩ thuật ngày càng được nâng cao.

D. Khả năng tiếp thu nhanh các tiến bộ về khoa học kĩ thuật.
Câu 39: Biểu hiện chủ yếu của phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc – Nam) là sự phân hóa của yếu tố nào?

A. Địa hình.
B. Đất đai.
C. Khí hậu.
D. Sông ngòi.
Câu 40: Hiện tượng lụt úng thường diễn ra ở điều kiện địa hình

A. đồng bằng châu thổ.
B. địa hình bị cắt xẻ nhiều.

C. miền núi.
D. vùng ven biển.

-----------------------------------------------
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